Kế hoạch bài dạy năm học 2023 – 2024                                                        Tuần 26    Lớp 2A
____________________________________________________________________________________
Thứ Hai ngày 11 tháng 3 năm 2024
Hoạt động củng cố Tiếng Việt
Luyện Tiếng Việt: Chim chích bông (T1 -Tuần 26)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Giúp HS hiểu nội dung bài: Bài thơ “Chim chích bông” nói về chú chim chích bông, tuy là loài chim nhỏ bé nhưng lại  chăm chỉ, hăng say làm việc của chim chích bông
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
- Phẩm chất yêu nước: Biết chung sức chung lòng sẽ làm được những điều lớn lao
- Phẩm chất nhân ái: Biết đoàn kết giúp đỡ nhau sẽ làm nên việc lớn
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt…
2. Học sinh: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt, bút, thước
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2.Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện đọc.
- Gọi 1 HS đọc cả bài .
- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.





[bookmark: _GoBack]

- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.
- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
- GVNX: (VD: Nhóm bạn … đọc đúng, đám bảo tốc độ hoặc nhóm bạn…. đọc bài lưu loát và đã biết đọc hay bài đọc.
- (HS, GV nhận xét theo TT 27)
	

- HS đọc bài: “Chim chích bông”.
- - Luyện đọc từ khó: tẻo teo, bụi duối, bắt sâu.
- Luyện đọc câu dài: 
        Chú chích bông/
         Liền sà xuống/
         Bắt sâu cùng/
         Và luôn miệng/
         Thích/...thích/...thích!//
- Học sinh làm việc trong nhóm 4
 
-HS đọc bài



	Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2,3/ 27 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1, 2,3 4, 5/27 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.

	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
*1, Phần Đọc: Bài  đọc 
- Gọi HS đọc bài: Chim chích bông – trang 27 vở luyện tập Tiếng Việt 

- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét bổ sung. Chốt nội dung
	
1 Hs lên chia sẻ.


Hs trình bày: 
- HS đọc nối tiếp đọc:
+ Đọc cá nhân: Giúp rèn luyện khả năng tư duy (suy nghĩ độc lập), phát huy khả năng tự học, khả năng làm việc độc lập…
+ Đọc theo cặp: Giúp rèn luyện kĩ năng hợp tác, kĩ năng thuyết phục người khác, kĩ năng tranh luận…
+ Đọc theo nhóm: Giúp rèn luyện kĩ năng hợp tác nhiều người, kĩ năng trình bày ý kiến trước đám đông, phát huy sức mạnh tập thể..
- Hs NX


	      GV chốt: Qua các ý kiến trao đổi cô thấy các em đã hiểu rõ ý nghĩa, ích lợi của mỗi cách học. Chúng ta cần phát huy tính tích cực, làm tốt nhiệm vụ được giao khi học cá nhân, học theo cặp hoặc học theo nhóm. 
* Phần 2: Trả lời câu hỏi:
- Gọi Hs nêu nối tiếp bài làm: Đọc thầm và chọn đáp án Đúng giải thích vì sao?
- Gv, Hs nhận xét chốt bài làm đúng
Câu 1/27
Hình dáng của chích bông được miêu tả như thế nào?
Câu 2/27
Chích bông trong bài thơ thường bay chuyền trên những cây nào?

Câu 3/27
Bạn nhỏ gọi chích bông xuống để làm gì?


Câu 4/27
Vì sao chim chích bông được coi là “bạn của nhà nông”?
a.Vì chích bông hay chơi với bạn nhỏ
b.Vì chích bông bắt sâu phá hoại rau
c.Vì chích bông rất thích bay trên các cành cây
d.Vì chích bông rất bé nhỏ.
Câu 5/28
Tìm câu thơ trong bài giúp ta liên tưởng tới tiếng kêu quen thuộc của chích bông?

    GV chốt: Chú chim chích bông trong bài rất đáng yêu, giúp ích rất nhiều cho con người.

	








- HS chữa bài vào vở.
Câu 1/27
Hình dáng của chích bông được miêu tả: bé tẻo teo
Câu 2/27
Chích bông trong bài thơ thường bay chuyền trên những cây: cây na, cây bưởi, cây duối
Câu 3/27
Bạn nhỏ gọi chích bông xuống để bắt sâu cho rau vì sâu đang phá rau.
Câu 4/27
Chọn đáp án B






Câu 5/28
     Thích...thích...thích!


-Học sinh đọc thầm bài và làm vở, GV cùng lớp soi nhận xét bài; 

	3. Vận dụng - Trải nghiệm
- Gọi 1 HS đọc lại cả bài.
H: Em biết được thông điệp gì qua bài học?


 GV hệ thống bài: Bài thơ “Chim chích bông” nói về tính chăm chỉ, hăng say làm việc của chim chích bông, chim chuyền từ cành na, qua cành bưởi và sang bụi chuối, chú lại sà xuống luống rau xanh. Và những nơi nào có sâu thì chích bông tìm đến và bắt sâu cho cây đấy 
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.ôn tập tiết 2
	
- Hs đọc bài.
- Cần chăm chỉ như chú chim chích bông trong bài.




- HS nghe



	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có):
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
________________________________________
Tiếng anh( liên kết)
Lesson 2: Phonic
_________________________________________
Hoạt động củng cố Tiếng Việt
Luyện Tiếng Việt tăng cường:
Luyện viết:Một trí khôn hơn trăm trí khôn
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
  - Nghe viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn xuôi có lời nhân vật.
  - Làm được BT (1) hoặc BT (2) 
-Thông qua các hoạt động học, HS phát triển năng lực: 
-Năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực ngôn ngữ.
- Thông qua các hoạt động học, BD cho HS các phẩm chất: 
- Yêu nước: Yêu thiên nhiên
- Nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè.
- Trách nhiệm: Tự hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện ở trường, lớp.
- Chăm chỉ: Chăm chỉ và trung thực trong học tập và rèn luyện.
II.Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: Bài giảng điện tử; bảng phụ ghi nội dung doạn văn,bảng phụ ghi bài 2,3
2.Học sinh: Vở ô li hoạt động củn cố…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	Hoạt  động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Gọi 2 hs lên bảng viết: trảy hội, nước chảy. HS dưới lớp viết vào nháp.
2. Khám phá
* Hoạt động 1. Nghe - viết
- GV đọc đoạn nghe – viết (lưu ý đọc đúng các tiếng HS dễ viết sai).
- GV HDHS tìm hiểu nhanh nội dung đoạn viết.
- Gv đọc bài chính tả.
+ Chuyện gì đã xảy ra lúc gà  gừng và chồn dạo chơi?


+ Tìm câu nói của người thợ săn.
+ Câu nói đó được đặt trong dấu gì?
- Gv đọc từ khó, buổi sáng, cuống quýt, reo lên.

- Gv nhận xét .
- Gv đọc chậm từng câu .
- Gv đọc bài lần 3 .
- Gv chấm bài, nhận xét .
3. Luyện tập
* Hoạt động 2. Làm bài 1
* Bài 1: Tìm tiếng có thanh hỏi, thanh ngã.
- H/d cách làm, nêu lần lượt từng gợi ý.
- Nhận xét chốt lại.
+ Ngược với nói thật là nói: giả
+ Ngược với nói to là nói:   nhỏ.
+ Đường nhỏ và hẹp trong làng: ngõ.
* Hoạt động 3. Làm bài 2
* Bài 2: Điền r/d/gi vào chỗ trống. 
- Gv treo bảng phụ.
- Gv viết từ đúng vào bảng .
Mát trong từng giọt nước hoà tiếng chim
Tiếng nào riêng giữa muôn nghìn tiếng chung.
4.Vận dụng, trải nghiệm 
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	
- HS thực hiện theo yêu cầu.


- Hs lắng nghe.

- 2 hs đọc lại .
- Chúng gặp người đi săn, vội nấp vào một cái hang.
- Người thợ săn thấy chúng, thọc gậy vào để bắt chúng. 
- " Có mà trốn đằng trời.
- Dấu ngoặc kép, dấu 2 chấm.
- Hs viết vào bảng con.

-1 số hs đọc lại.

- Hs viết vào vở.
- Hs soát lỗi.


- Hs đọc lại yêu cầu.

- Hs làm vào bảngcon.



- Hs đọc lại các từ trên.

- Hs đọc lại yêu cầu.
- Hs làm theo nhóm đôi.


- 2 hs đọc lại  .







- Nêu lại nội dung bài học

- HS nêu cảm nhận của mình.


- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
___________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 12 tháng 3 năm 2024
Hoạt động củng cố Toán
Luyện toán: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị(T1- Tuần 26)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
+ Ôn tập, củng cố kiến thức, kỹ năng về tách số thành tổng trăm, chục, đơn vị
+ So sánh các số có ba chữ số trong phạm vi 1000
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên: -Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: - Vở luyện tập toán, bút, thước
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Thực hiện được tách số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
+ So sánh được các số có ba chữ số trong phạm vi 1000.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2,3/ 34 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 34 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm/VLT tr.45
            739 =  700 + 30 + ......
            901 = ...... + 1
            515 = ...... + 10 + 5
            230 = ...... + 30



- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách viết các số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.
	




- Học sinh nối tiếp trả lời: 
            739 =  700 + 30 + 9
            901 =   900 + 1
            515 =  500 + 10 + 5
            230 =  200 + 30

- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: <; >; = (VLT/34) 
a, 700        985      850      550   
                
    500        550

b,  230       330      178      178  
 
      903      199 
       
 
- GV cho HS nêu yêu cầu bài thực hiện vào vở
- GV cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt cách điền <;>;= trong bài toán.
	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài
a, 700   <     985      850   >   550   
                
    500    =    550

b,  230   <    330      178   =   178  
 
      903   >   199





- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát

	* Bài 3: VLT/34 : 
Viết các số đo 690kg, 609kg, 906kg, 960kg theo thứ tự từ lớn đến bé.
[image: ]
- GV cho học sinh lên thực hiện
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách tìm số theo thứ tự từ bé đến lớn
	
- 1 HS  lên bảng làm bài
Viết theo trình tự từ lớn đến bé:
960 , 906, 690, 609

-HS đọc lại nội dung lời giải


	* Bài 4: VLT/34
Nối ô trống với chữ số thích hợp ( theo mẫu)
[image: ]
- GV gọi 1 hs nêu cách làm
 
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt cách so sánh các số có ba chữ số trong phạm vi 1000.
	

Hs đọc đề nêu cách làm , làm vở






Hs lên bảng làm bài:
[image: ]

	3. Vận dụng - Trải nghiệm
- Cho phép tính: 702+102
Hãy cho biết bạn nào viết đúng phép tính:
+ Bạn Tú viết: 702+102=904
+ Bạn Hùng viết: 702+102=804
- GV cho học sinh quan sát, tìm ra bạn viết đúng 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.Tiết 2 tuần 29
	
- HS nghe





- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
+ Bạn Hùng viết: Đúng
- HS nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
______________________________________
Đạo đức
Bài 11:Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà ( tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt:  Sau bài học HS có khả năng
- Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học để thực hành xử lý tình huống cụ thể.
- Thông qua các hoạt động học, HS phát triển các năng lực sau: Tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân.
-Thông qua các hoạt động học, BD cho HS các phẩm chất: 
- Yêu nước: Yêu quê hương
- Nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ mọi người
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm học tập, rèn luyện, tìm hiều và tham gia các hoạt động xã hội phù hợp.
- Chăm chỉ : Chăm chỉ học tập, rèn luyện hình thành kĩ năng tự bảo vệ khi ở nhà
II. CHUẨN BỊ: 
II. Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: Bài giảng điện tử, SGK, VBT…
2.Học sinh: SGK, VBT…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động :

	- Nêu những cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà mà em biết?
- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- 2-3 HS nêu.


	2.Luyện tập : 

	Bài 1: Xác định bạn đã biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ hoặc chưa biết cách tìm sự hỗ trợ khi ở nhà
- GV cho HS quan sát tranh sgk/T53, và trả lời câu hỏi: Trong các tranh, bạn nào biết tìm kiếm sự hỗ trợ, bạn nào chưa biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ? Vì sao?
- Tổ chức cho HS chia sẻ từng tranh.
- GV chốt câu trả lời: Bạn trong tranh 1 và tranh 3 đã biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà, bạn trong tranh 2 chưa biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà.
- Nhận xét, tuyên dương.
	


- HS làm việc cá nhân




- 2-3 HS chia sẻ.





	Bài 2: Xử lí tình huống.
- YC HS quan sát tranh sgk/tr.53.54, đồng thời gọi HS đọc lần lượt 3 tình huống của bài.
- YCHS thảo luận nhóm 4 đưa ra cách xử lí và tìm kiếm sự hỗ trợ theo từng tình huống.
- Gv mời đại diện các nhóm lên xử lí tình huống. Nhận xét, tuyên dương HS.
- Gợi ý:
+ TH1: Anh trai em bị đứt tay trong khi bố mẹ đều vắng nhà, em có thể gọi điện cho bố mẹ hoặc nhờ bác hàng xóm bên cạnh nhà,…
+ TH2: Áo đồng phục của em bị rách, em có thể nhờ bà, mẹ hoặc chị khâu lại
+ TH3: Có người lạ gõ cửa khi ở nhà 1 mình, em không nên mở cửa, hãy gọi điện cho bố mẹ
- Gv KL: Em cần tìm kiếm sự hỗ trợ của người lớn khi bị đứt tay, khi áo đồng phục bị rách hoặc có người lạ gõ cửa,… Em có thể nhờ giúp đỡ trực tiếp hoặc gọi điện thoại cho người thân để nhờ sự giúp đỡ
	
- 3 HS đọc.


- HS thảo luận nhóm 4:


- Đại diện các nhóm trình bày. Các nhóm khác nhận xét về cách xử lí, và bổ sung (nếu có)


	3. Vận dụng: 

	Yêu cầu 1: Chia sẻ về cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà
- GV YC thảo luận nhóm đôi, viết một số lời đề nghị giúp đõ mà em cần hỗ trợ khi ở nhà
- Tổ chức cho HS chia sẻ.
- Nhận xét, tuyên dương.
	

- HS thảo luận nhóm đôi


- HS chia sẻ
- Lắng nghe

	* Yêu cầu 2:
+ Nhắc nhở bạn bè người thân tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà
*Thông điệp:
- Gọi HS đọc thông điệp sgk/tr.54.
- Nhắc HS ghi nhớ và vận dụng thông điệp vào cuộc sống. .
	



- HS đọc
- HS lắng nghe

	4.Trải nghiệm:
- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học. 
+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
- CB cho tiết học sau 

	ĐỊNH HƯỚNG ĐÁNH GIÁ
Qua hỏi – đáp và quan sát thái độ, hành động của HS để đánh giá trên các mức: 
1. Hoàn thành tốt: Nêu được các tình huống cần tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà; Hiểu được ý nghĩa của việc tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà một cách đầy đủ, rõ ràng; Thực hiện được việc tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà.
2. Hoàn thành: Nêu được một số tình huống cần tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà; Ý nghĩa của việc tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà; Thực hiện được việc tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà nhưng chưa thường xuyên.
3. Chưa hoàn thành: Chưa thực hiện được các yêu cầu đã nêu trong mục tiêu của bài.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
____________________________________________
Tự nhiên và xã hội
Bài 23:Tìm hiểu cơ quan hô hấp ( tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
- Củng cố và vận dụng kiến thức đã học nêu được các bộ phận của cơ quan hô hấp, mô tả được cấu tạo và chức năng của cơ quan hô hấp.
- Thông qua các hoạt động học, HS phát triển các năng lực sau: Tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực nhận thức khoa học; tìm hiểu môi trường TN&XH xung quanh; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.
-Thông qua các hoạt động học, BD cho HS các phẩm chất: 
- Yêu nước: Yêu quý mọi người 
- Nhân ái: Tuyên truyền, chia sẻ những kiến thức học được với những người xung quanh.
- Trách nhiệm: Biết dùng các cơ quan hô hấp để thực hiện một số động tác hô hấp. Biết xử lý tình huống thường gặp khi tắc đường thở, biết cách phòng tránh tắc đường thở.
- Chăm chỉ : Chăm chỉ học tập và rèn luyện.
II. Đồ dùng dạy học: 
1.Giáo viên: Bài giảng điện tử, SGK,VBT…
2.Học sinh: SGK,VBT, vở ghi
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động : 

	- HS thực hành tập các động tác, hít vào và thở ra.
- GV ghi tên bài lên bảng
	- HS thực hiện động tác. 

- HS ghi tên bài vào vở

	2.Thực hành :

	Làm mô hình cơ quan hô hấp.
TC cho HS TL nhóm 2
YC học sinh: 
* Quan sát mô hình cơ quan hô hấp và trả lời các câu hỏi sau:
 + Các bộ phận a, b,c ứng với bộ phận nào của cơ quan hô hấp?
- Tổ chức cho HS chia sẻ, trình bày kết quả thảo luận.
- GV chốt, nhận xét, tuyên dương HS.
* Tổ chức cho học sinh thực hành làm mô hình cơ quan hô hấp từ vật liệu đơn giản. ( Bóng bay, ống mút)
- HS trình bày và thuyết minh về SP của nhóm mình.
- GV chốt, nhận xét, tuyên dương HS.
	


- HSTL
 - HSNX, bổ sung





- Nhóm đôi thực hành
- TB sản phẩm

	Thực hành với mô hình
- TC cho HS TH nhóm đôi với mô hình vừa làm được.
+ Nêu sự thay đổi của hai quả bóng khi thổi vào đầu ống hút. Hoạt động này giống với hoạt động hít vào hay thở ra?
 + Dùng tay giữ chặt ống hút và thổi. Em thấy hai quả bóng có thay đổi không? Ðiều gì sẽ xảy ra nếu có vật rơi vào khí quản hoặc phế quản?
- Tổ chức cho HS chia sẻ, trình bày kết quả thảo luận.
- GV chốt, nhận xét, tuyên dương HS.
	



- HS thực hành nhóm đôi và trình bày KQ thực hành.
- HSNX, bổ sung


	3.Vận dụng : 

	a. Xử lý tình huống
- TC cho HS TL nhóm 4.
- YC HS quan sát tranh 1, 2. Nêu nôi dung tranh 1, 2.
- Em sẽ làm gì trong các tình huống trong tranh 1,2

- Tổ chức cho HS chia sẻ, trình bày kết quả thảo luận.
- GV chốt, nhận xét, tuyên dương HS.
	
- HS TL nhóm 4 và trả lời
- HS TL nhóm 4 xử lý tình huống.





- HSTB
- HSNX, bổ sung

	b. Tình huống và cách xử lý của em
- TC cho HS TL nhóm 6.
- YC HS Nêu thêm tinh huống có thể dẫn đến nguy cơ tắc đường hô hấp và đề xuất cách phòng tránh bằng cách sắm vai xử lý tình huống đó.
- Tổ chức cho TB phần sắm vai xử lý tình huống.
- GV chốt, nhận xét, tuyên dương HS.
YC HS đọc phần ghi nhớ trong SGK 
	
- HS TL nhóm 6 sắm vai xử lý tình huống.



- HSTB phần sắm vai
- HSNX

	4. Trải nghiệm
- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học. 
+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
- CB cho tiết học sau


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
__________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 13 tháng 3 năm 2024
Hoạt động củng cố Toán
Luyện tập: So sánh các số có ba chữ số. (T2- Tuần 26)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
+ Ôn tập, củng cố kiến thức, kỹ năng về các số trong phạm vi 1000
+ Ôn tập, củng cố kiến thức, kỹ năng về tìm số lớn, số bé.
[bookmark: _Hlk112445287]+ Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng, phép trừ đã học.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II.Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Ôn tập, củng cố kiến thức, kỹ năng về các số trong phạm vi 1000
+ Ôn tập, củng cố kiến thức, kỹ năng về tìm số lớn, số bé.
+ Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng, phép trừ đã học.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2.Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2,3/ 35 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 35 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Đ/S;  VLT tr.35
a, Số liền trước của 1000 là 999
b, Số lớn nhất có ba chữ số và có số trăm bằng 1 là 190
c, Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là 789

d, Trong các số có ba chữ số giống nhau, số bé hơn 200 là 111    

- GV gọi 4 hs lên bảng. Cả lớp làm vở
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách tìm số trong phạm vi 1000
	


Học sinh làm vào vở

- 4 HS lên bảng làm bài
a, Số liền trước của 1000 là 999 - Đ
b, Số lớn nhất có ba chữ số và có số trăm bằng 1 là 190 - S
c, Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là 789 - S
d, Trong các số có ba chữ số giống nhau, số bé hơn 200 là 111 - Đ 


	* Bài 2: Viết các số đo 718cm, 817cm, 178cm, 187cm theo thứ tự từ bé đến lớn: (VLT/35)
[image: ]
- Cho học sinh đọc yêu cầu của bài, nêu cách làm
- GV gọi học sinh trả lời

- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt cách sắp xếp số theo thứ tự từ bé đến lớn
	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài
    Các số theo thứ tự từ bé đến lớn là: 178cm, 187cm, 718cm, 817cm.
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3: VLT/35 : 
Viết chữ số thích hợp vào ô trống.
a, 521 > 52

b, 989 < 9      9

c, 7      9 =       8       

- GV cho học sinh lên trả lời câu hỏi


- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách tìm một số điền vào ô còn thiếu dạng bài so sánh.
	




- HS  lên trả lời câu hỏi
a, 521 > 520
b, 989 < 999
c, 789 = 789



	* Bài 4. VLT/35
Quan sát tranh rồi viết cân nặng của mỗi con vật vào chỗ chấm
[image: ]
- GV gọi 1 hs đọc đề bài và nêu cách làm
- GV gọi 2 hs lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt cách tìm số tròn chục, số bé nhất có ba chữ số khác nhau
	

Hs đọc đề nêu cách làm 
-2 hs lên bảng làm bài
+ Bò sữa cân nặng 190kg
+ Ngựa vằn cân nặng 102kg
            

	3.Vận dụng - Trải nghiệm
- Cho phép tính 306+500. 
Hãy cho biết bạn nào thực hiện phép tính đúng:
+ Bạn Tú viết: 306+500=860
+ Bạn Hùng viết: 306+500=806
- GV cho học sinh quan sát, tìm ra bạn viết đúng và giải thích
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tiết 3 tuần 26
	
- HS nghe





- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
+ Bạn Hùng viết đúng.
- HS nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_______________________________________________
Tiếng anh ( Liên Kết )
Lesson 3: Culture
______________________________________________
Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt theo chủ đề: Tôi luôn bên bạn.
Tích hợp BHVNBHĐĐ.Bài 6: Bác nhường chiếc lò sưởi cho đồng chí bảo vệ
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
- Biết quan tâm, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Biết lập kế hoạch để thể hiện sự chia sẻ với người gặp khó khăn. 
- Được trải nghiệm cảm xúc khi chia sẻ về hoàn cảnh của người gặp khó khăn.
- Biết cách bày tỏ sự quan tâm qua các việc làm thiết thực.
- Thông qua các hoạt động học, HS phát triển các năng lực sau: Tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động; Năng lực thích ứng với cuộc sống; Năng lực định hướng nghề nghiệp.
- Thông qua các hoạt động học, BD cho HS các phẩm chất: 
- Nhân ái: yêu mến, quan tâm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn 
- Trách nhiệm: chia sẻ, quan tâm bằng những việc làm thiết thực
- Chăm chỉ : chăm chỉ học tập và rèn luyện
II. Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: Bài giảng điện tử, SGK,khẩu trang, xà phòng thơm, nước muối sinh lí nhỏ mũi, mũ (nón), ô (dù), áo mưa, mũ bảo hiểm,…
2.Học sinh: Sách giáo khoa,vở ghi.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động : 

	Tìm hiểu về những người có hoàn cảnh khó khăn.
-  GV mời HS xem video hoặc hình ảnh chụp những người dân vùng bão lũ; hình ảnh những em nhỏ bị ốm nặng không được đi học,… và nêu cảm nghĩ của mình.
+ Hãy kể lại một vài hoàn cảnh khó khăn mà em biết?

- GV nhận xét

	


-HS xem video, hình ảnh.

- HS đặt mình ở vị trí những người ấy để nêu được cảm xúc của họ
 − HS lần lượt nhớ lại và kể về một hoàn cảnh khó khăn mình từng biết, từng nghe được thông tin qua bố mẹ, thầy cô, ti vi,… 


	2.Khám phá chủ đề:

	Tham gia xây dựng kế hoạch “Tôi luôn bên bạn” của tổ.
-GV hướng dẫn HS xây dựng kế hoạch theo 3 bước.









-GV nhận xét kế hoạch từng nhóm.

	

– HS bàn bạc, thảo luận theo nhóm về 3 bước lập và thực hiện dự án:
+ Bước 1: TÌM HIỂU về một trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.
+ Bước 2: CÁCH GIÚP ĐỠ: Tiết kiệm tiền để ủng hộ, chuẩn bị quà, quần áo, viết thư, làm bưu thiếp gửi để động viên.
+ Bước 3: PHÂN CÔNG, HẸN NGÀY GIỜ.
− HS ghi ra những hành động có thể làm được trên giấy A0 hoặc A1; hẹn ngày giờ cụ thể cùng thực hiện.
· HS lắng nghe

	3. Mở rộng và tổng kết chủ đề.

	Làm bưu thiếp gửi động viên các bạn nhỏ gặp khó khăn.
- Tổ chức hoạt động làm thiệp.
GV cam kết gửi thư, bưu thiếp đó đến tay các bạn nhỏ gặp khó khăn.
- GV nhận xét và khen ngợi
	

- HS làm thiệp cá nhân, viết và thu lại gửi GV



	4. Cam kết, hành động.
TÍCH HỢP
-GV chiếu tranh và hỏi:Nội dung bức tranh?
- GV đọc đoạn văn “Bác nhường chiếc lò sưởi cho đồng chí bảo vệ” 
(Tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống lớp 2/ tr10)
+ Vì sao cơ quan lại mua cho Bác chiếc lò sưởi điện?
+ Vì sao Bác nghĩ người gác dưới tầng 1 cần được sưởi ấm hơn?
+ Bác đã làm gì để quan tâm tới người lính gác?

+ Bác đã nói gì với người lính gác?

+Điều gì khiến em cảm động qua câu chuyện này?
+ Bài học mà em nhận được từ câu chuyện là gì?
-GV nhận xét,khen ngợi
- Về nhà cùng bố mẹ tìm hiểu thêm về những hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi xung quanh mình qua thông tin từ người quen, hàng xóm, trên báo chí, ti vi, đài báo.
- Lựa chọn một trong những hoàn cảnh gần gũi với gia đình mình nhất để hỗ trợ. Lên kế hoạch các hành động thiết thực, vừa sức để thực hiện.
	

- HS trả lời


-HS lắng nghe




-HS trả lời:Vì bác ở nhà sàn nên gió lạnh

-HS trả lời:Vì Bác thấy người gác ở tầng 1 ho 

-HS trả lời:Bác đã cầm chiếc lò sưởi điện và tự tay nối dây điện từ trên gác hai xuống cho đồng chí bảo vệ.
-Bác nói:Bác nằm trên nhà đã có chăn đắp ấm rồi.
-HS trả lời:Em thấy Bác Hồ rất yêu thương ,quan tâm đến mọi người xung quanh.
-HS trả lời:Biết quan tâm đến mọi người xung quanh.

-HS lắng nghe


IV: Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
___________________________________________________________________
Thứ Năm ngày 14 tháng 3 năm 2024
Hoạt động củng cố Tiếng việt 
LTV: Mở rộng vốn từ về các loài vật nhỏ bé.
Dấu chấm, dấu chẩm hỏi. (T2 - Tuần 26)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học giúp học sinh có khả năng
+ Tìm được các từ ngữ chỉ loài vật.
+ Củng cố kĩ năng tìm câu nêu hoạt động
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt…
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Tìm được các từ ngữ chỉ loài vật.
+ Củng cố kĩ năng tìm câu nêu hoạt động
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện tập
- GV củng cố về từ ngữ chỉ hoạt động, đặt câu với các từ đó
+ Gọi 2 HS nêu lại
+ HD HS nhận xét
+ GV hướng dẫn HS viết bài vào vở 
	

- HS nghe. 

- HS nối tiếp nêu lại nội dung đã học. 
- Học sinh làm việc cá nhân: lấy ví dụ
-HS viết bài vào vở luyện tập Tiếng Việt

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2/28 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2,3, / 28 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp. 
* Bài 1/28: 
Gạch dưới các từ ngữ chỉ loài vật trong đoạn sau:
          Đồng thanh hát cùng
          Ve sầu mùa hạ
         Cho tơ óng ả
         Chị em nhà tằm
         Tắm nước quanh năm
         Giống nòi tôm cá...
         Loài vật hay quá
         Bạn kể tiếp nha.
                        (Vè loài vật)
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết 
 Cho HS nhắc lại đặc điểm của :từ ngữ chỉ loài vật.
	
-1 Hs lên chia sẻ.



-Hs trình bày:
         Đồng thanh hát cùng
         Ve sầu mùa hạ
         Cho tơ óng ả
         Chị em nhà tằm
         Tắm nước quanh năm
         Giống nòi tôm cá...
         Loài vật hay quá
         Bạn kể tiếp nha.

    - HS chữa bài vào vở.

	* Bài 2/28: 
Khoanh vào chữ cái trước các câu nêu hoạt động.
a.Ve sầu kêu râm ran báo hiệu mùa hè tới.
b.Những sợi tơ thật là óng ả
c.Chị tằm nhả những sợi tơ vàng óng ả.
d. Những chị cá đang bơi dưới ao.
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
 GV nhắc lại câu nêu hoạt động
	

- HS chia sẻ trước lớp
Chọn đáp án A, C, D
- lớp nhận xét


	Bài 3/28: Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn (đỉa, cắt, sên, kiến) điền vào chỗ trống.
               a, Nhanh như .....
               b, Đông như ......
               c, Chậm như ......
               d, Dai như  .....
	Làm vở, đổi vở soát, nhận xét:
               a, Nhanh như cắt
               b, Đông như kiến
               c, Chậm như sên
               d, Dai như đỉa

	3. Vận dụng - Trải nghiệm
- Em hãy đặt một vài câu nêu hoạt động.
- Gọi HS NX
- GV Chốt 
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS nêu

- HS chia sẻ.




IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
____________________________________
Hoạt động củng cố Toán
Luyện Toán tăng cường: 
Ôn tập viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị và so sánh các số có ba chữ số.
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
- Củng cố được cách đọc, viết các số có ba chữ số
- HS biết cách so sánh các số có ba chữ số
- HS nắm được thứ tự các số (trong phạm vi 1000)
-Thông qua các hoạt động học, HS phát triển năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực Toán học.
- Sử dụng được ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường để biểu đạt các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản nhằm phát triển năng lực giao tiếp.
- Nhân ái: Biết yêu quý, lễ phép với thầy cô. Sẵn lòng chia sẻ với bạn bè.
 - Trách nhiệm: Có trách nhiệm với công việc được giao, tự bảo quản đồ dùng.
 - Trung thực : Tự làm lấy việc của mình.
 - Chăm chỉ : Chăm chỉ học và thực hành bài học.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Bài giảng điện tử, SGK, Bộ đồ dùng học toán …
2. Học sinh: SGK, vở bài tập, vở ghi.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
- GV tổ chức cho HS hát tập thể.
- GV nhận xét, kết nối vào bài mới: 
Bài 1: >,<,=?
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- 2 HS lên bảng chữa bài, HS dưới lớp làm bài vào VBT
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Đánh giá, nhận xét bài HS.
- YC HS giải thích tại sao lại lựa chọn dấu so sánh như vậy
- GV chốt KT: Bài tập 1 củng cố kĩ năng so sánh các số có ba chữ số
Bài 2:>,<,=?
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- 2 HS lên bảng chữa bài, HS dưới lớp làm bài vào VBT
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.


- YC HS giải thích tại sao lại lựa chọn dấu so sánh như vậy
- GV chốt KT: Bài tập 2 củng cố kĩ năng so sánh các số có ba chữ số
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS làm việc cá nhân vào VBT
 


- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- GV chốt KT: Bài tập 3 củng cố kĩ năng so sánh các số có ba chữ số trong bài toán thực tiễn về so sánh giờ ngủ đông của gia đình gấu
Bài 4:Cho 3 tấm thẻ sau : 1,5,8 
a)Hãy lập các số có 3 chữ số từ các tấm thẻ trên?
b)Tìm số bé nhất,số lớn nhất từ các số vừa lập ở phần a?
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV yc HS lập tất cả các số có ba chữ số khác nhau từ ba tấm thẻ trên

- GV nhận xét, chốt lại đáp án đúng.
? Để tìm được số lớn nhất, số bé nhất trong 4 số đó, em làm như thế nào?
- GV chốt KT: Bài tập 4 củng cố kĩ năng tạo lập số có ba chữ số, so sánh các số có ba chữ số

Bài 5:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV cho HS làm bài vào sách bài tập
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
- GV chốt: Bài tập 5củng cố kĩ năng viết một số có ba chữ số thành tổng trăm, chục, đơn vị 
3. Trải nghiệm:
? Hôm nay em học bài gì? 
? Nêu lại cách so sánh các số có ba chữ số
- Nhận xét giờ học. Dặn HS về học bài và chuẩn bị bài sau
	



- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện lần lượt các YC.
a. 620 < 650   b. 483 > 433   c. 582 < 852
d. 714 < 801   e. 1000 > 975 
g. 670= 600 + 70

- HS trả lời



- 2, 3 HS đọc.
- 1, 2 HS trả lời.
- HS thực hiện làm bài cá nhân, HS đổi chéo kiểm tra.
a. 335 < 353  b. 148 > 142  c. 354 < 754
    510 > 501     794 < 479      1000 > 988
- HS nêu





- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS làm việc, trình bày kết quả
a. Trong gia đình gấu, gấu em ngủ đông nhiều nhất, gấu bố ngủ đông ít nhất
b. Gấu em, gấu mẹ, gấu anh, gấu bố
- HS lắng nghe









- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- Hs lập các số: 518, 581, 158, 185, 851, 815.
- Trong các số vừa tạo được, số bé nhất là 158, số lớn nhất là 851







- 1-2 HS trả lời.
- HS làm bài cá nhân.
- HS đổi chéo vở kiểm tra.
a. 682 = 600 + 80 + 2   b. 208 = 200 +8
c. 820 = 800 + 20         d. 381 = 300 + 80 + 1
e. 610 = 600 + 10        g. 108 = 100 + 8


-HS trả lời
-HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
________________________________
Giáo dục thể chất
Động tác di chuyển không bóng. (tiết 1).
___________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 15 tháng 3 năm 2024
Hoạt động củng cố Tiếng Việt 
Luyện Tiếng Việt: Viết đoạn văn kể về việc làm để bảo vệ môi trường
 (T3-Tuần 26)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
+ Vận dụng viết được 4 -5 câu về một lần em trồng cây xanh.
+ Củng cố kĩ năng phân biệt oanh/oach, s/x khi viết chính tả.
+ Củng cố kĩ năng dùng dấu hỏi, dấu ngã.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt; bài giảng điện tử,bảng phụ…
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Vận dụng viết được 4 -5 câu về một lần em trồng cây xanh.
+ Củng cố kĩ năng phân biệt oanh/oach, s/x khi viết chính tả.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện tập
- GV củng cố về phân biệt chính tả ch/tr, viết đoạn đối thoại giới thiệu bản thân
+ Gọi 2 HS nêu lại
+ HD HS nhận xét
+ GV hướng dẫn HS viết bài vào vở 
	

- HS nghe. 

- HS nối tiếp nêu lại nội dung đã học. 
- Học sinh làm việc cá nhân: lấy ví dụ
-HS viết bài vào vở luyện tập Tiếng Việt

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2,3/28,29Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2, 3,4/ 28,29 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp. 
* Bài 1/28: Điền tiếng chứa oanh hoặc oach vào chỗ trống.
a, Mẹ mua cho em một cái cặp sách mới ......
b, Loài chim ..... thường sống trong những tán rừng rậm ẩm thấp.
c, Lớp em tích cực tham gia phong trào kế ..... nhỏ do nhà trường phát động.

- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết 
 quy tắc sử dụng oanh/oach.
	
-1 Hs lên chia sẻ.


Đọc bài viết vở
-Hs nối tiếp trình bày kết quả:
a, Mẹ mua cho em một cái cặp sách mới toanh.
b, Loài chim oanh thường sống trong những tán rừng rậm ẩm thấp.
c, Lớp em tích cực tham gia phong trào kế hoạch nhỏ do nhà trường phát động.
- HS đọc lại bài vừa hoàn thành

	* Bài 2/29: Điền s hoặc x vào chỗ trống.
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
        Đang nắng chang chang
        Bỗng ào mưa rơi
        ...ân lúa đang phơi
        Đã phải vội quét
        Mưa chưa ướt đất
        Chợt lại ....anh trời
        Bé hiểu ra rồi
        Mưa làm nũng mẹ.
             (Theo Nguyễn Trọng Hoàn)
- GV cho HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- GV cho HS đọc lại trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
 GV nêu nội quy tắc viết phân  biệt s/x
	
- Hs nêu
- HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- 4,5HS chia sẻ.
        Đang nắng chang chang
        Bỗng ào mưa rơi
        Sân lúa đang phơi
        Đã phải vội quét
        Mưa chưa ướt đất
        Chợt lại xanh trời
        Bé hiểu ra rồi
        Mưa làm nũng mẹ.
            (Theo Nguyễn Trọng Hoàn)




	Bài 3/29: Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm.
          Cô bé và chú ve sầu
Cô bé bắt được chú ve sầu và định vặt chân ve. Bố cô bé liền bao:
   -Đây chính là chú ve vân ca hát môi sáng mai đấy!
Cô bé nhớ lại nhưng khúc hát bông trầm cua ve sầu, bèn tha ve ra.
                     ( Theo Lép Tôn-xtôi)


 GV nêu nội quy tắc viết phân  biệt dấu hỏi, dấu ngã.
	

- Hs nêu
- HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- 4,5HS chia sẻ.
          Cô bé và chú ve sầu
Cô bé bắt được chú ve sầu và định vặt chân ve. Bố cô bé liền bảo:
   -Đây chính là chú ve vẫn ca hát mỗi sáng mai đấy!
Cô bé nhớ lại những khúc hát bổng trầm của ve sầu, bèn thả ve ra.
                     ( Theo Lép Tôn-xtôi)


	Bài 4/29: Viết 4 – 5 câu về một lần em trồng cây xanh (ở nhà hoặc ở trường).
 GV khen động viên các bạn có khả năng viết văn hay. Hướng dẫn thêm những bạn chưa biết cách viết văn.
	Đọc đoạn viết của mình:
Ví dụ:
     Em rất thích cùng ông ngoại ra vườn cây. Ông rất thích cây cảnh nên mỗi khi đi đâu có cây đẹp là ông lại mua về. Mỗi lần thấy ông cầm cây non về là em lại chạy đến cùng ông trồng nó. Ông dạy em cách bới đất, đặt cây, vun đắp đất. Chẳng mấy mà trong vườn đã đầy ắp những cây hoa đẹp vô cùng.

	3. Vận dụng - Trải nghiệm
- Nói lại một đồ vật có trong gia đình em.
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.Ôn tập tuần 27
	
- HS thực hiện, nối tiếp chia sẻ




- HS chia sẻ.


IV: Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có)
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
______________________________________
Hoạt động củng cố Toán 
Luyện tập: Luyện tập chung (T3- Tuần 26)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
+ Ôn tập, củng cố kiến thức, kỹ năng về viết số thành tổng trăm, chục, đơn vị
+ Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến đơn vị Lít đã học.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Bài giảng điện tử,Vở Luyện tập Toán,bảng phụ…
2. Học sinh: Vở Luyện tập Toán…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Ôn tập, củng cố kiến thức, kỹ năng về viết số thành tổng trăm, chục, đơn vị
+ Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến đơn vị Lít đã học.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 36 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 36 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: VLT tr.36
Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
          421 = 400 + 20 + ....
          915 = ..... + 10 + 5
          308 = ..... +  8
          123 = 100 + .... + 3

- Cho HS quan sát 
- GV cho 4 học sinh lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.



  Gv chốt cách viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
	









- 4 HS lên bảng làm bài
          421 = 400 + 20 + 1
          915 = 900 + 10 + 5
          308 = 300 +  8
          123 = 100 + 20 + 3


	* Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. (VLT/36)
a, Số lớn nhất có ba chữ số là:
A. 102    B. 987   C. 999    D. 100
b, Số bé nhất có ba chữ số là:
     A. 102    B. 987   C. 999    D. 100
c, Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là:
   A. 978   B. 987    C. 909    D. 189 
- GV cho Học sinh làm vở
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
  
	



- HS lắng nghe cách thực hiện


- HS thực hiện làm bài
- HS trả lời câu hỏi
a, Đáp án C
b, Đáp án D
c, Đáp án B
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát

	* Bài 3: VLT/36 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
Bốn bể A,B,C,D chứa lượng nước là 686l, 969l, 688l, 869l. Biết rằng bể A chứa nhiều nước hơn bể B, bể C chứa ít nước nhất và bể D chứa nhiều nước nhất.
	          Bể
	A
	B
	C
	D

	   Lượng nước
	
	
	
	



- GV cho học sinh làm vào vở
- GV gọi hs lên bảng làm bài
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách tìm số lớn hơn, nhỏ hơn.
	



-  HS lên bảng làm bài

	     Bể
	A
	B
	C
	D

	Lượng nước
	869l
	688l
	686l
	969l







	* Bài 4: VLT/36: Đố vui
Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
Rô – bốt ghép ba thẻ số sau để được số có ba chữ số rồi viết vào vở.
[image: ]
a, Số lớn nhất mà Rô-bôt có thể viết được là ......
b, Số bé nhất mà Rô-bôt có thể viết được là ......
- GV gọi 1 hs nêu bài toán
- GV gọi 1 hs nếu cách làm bài
- GV gọi 1 hs lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt cách tìm số từ các thẻ số cho sẵn.
	

Hs đọc bài toán, nêu cách làm 
- 1 hs lên bảng làm bài
    a, Số lớn nhất mà Rô-bôt có thể viết được là 980
    b, Số bé nhất mà Rô-bôt có thể viết được là 809


	3. Vận dụng - Trải nghiệm
- Hãy cho biết bạn nào viết đúng tổng của 703 và 102 
+ Bạn Tú viết: 905
+ Bạn Hùng viết: 805
- GV cho học sinh quan sát, tìm ra bạn viết đúng 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau tiết 1 tuần 18
	
- HS nghe


- HS trả lời
+ Bạn Hùng viết đúng.
- HS nghe nhận xét


IV: Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có)
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_______________________________________
	Hoạt động trải nghiệm
S.hoạt lớp.: Tôi luôn bên bạn . 
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
* Sơ kết tuần:
- HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.
- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp.
      * Hoạt động trải nghiệm: 
-HS biết tạo động lực cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: SGK, phiếu…
2. Học sinh: SGK, giấy,kéo,hồ….
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động Tổng kết tuần. 
a. Sơ kết tuần 26:
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 26.
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
* Ưu điểm: 
* Tồn tại
b. Phương hướng tuần 27:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
2. Hoạt động trải nghiệm.
a. Chia sẻ cảm xúc sau trải nghiệm lần trước.
- Lựa chọn những hoạt động có thể làm ngay trên lớp như quyên góp đồ, sách, viết thư hoặc bưu thiếp chia sẻ.
- GV nhận xét và khen ngợi
b. Hoạt động nhóm: 
- GV có thể lựa chọn một địa điểm phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của địa phương. 
+ Ví dụ: một ngôi chùa nuôi trẻ mồ côi; một mái ấm tình thương; cơ sở nuôi dưỡng người già, làng trẻ SOS,…
- Trình chiếu hình ảnh thu thập được để học sinh dễ hình dung lên kế hoạch.
-HD HS lên kế hoạch cụ thể 

 











- GV khen ngợi, đánh giá.
- GV kết luận.
3. Cam kết hành động.
- Về nhà HS tiếp tục thực hiện những việc làm phù hợp để chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn. HS có thể nhờ bố mẹ đặt những chiếc hộp các-tông hoặc giỏ to để hằng ngày, hằng tuần quyên góp quần áo, sách vở, đồ chơi,… khi cần sử dụng ngay.
	

- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.














- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 27.






· HS làm việc theo nhóm và chia sẻ cảm xúc sau khi thực hiện được kế hoạch.

· Lên kế hoạch cụ thể về:
+ Những đồ dùng cần mang theo (trang phục, nhận diện người của đoàn; đồ dùng tự bảo vệ mình, đồ ăn đồ uống; sổ bút để ghi chép).
+ Nhiệm vụ cho từng nhóm, tổ.
+ Quà tặng.
+ Lịch trình chuyến đi (tập trung ở đâu, bao giờ, giờ nào làm việc gì,…).
· HS chia sẻ trước lớp 


· HS lắng nghe để thực hiện.


IV: Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 __________________________________________________________________












	
______________________________________________________________________________
Gv: Đỗ Thị Hà Anh                                                                              Trường Tiểu học Đại Thành
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